
Tuần 27

Thứ hai ngày  9  tháng 3 năm 2015

TIẾT 1:                                              CHÀO CỜ

 TIẾT 2:                                                 TOÁN
         Luyện tập (T144)

I. Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố về cách đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số,tìm số liền sau cuả số có hai chữ số.

- Bước đầu biết phân tích số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị.
- HS yêu thích học toán.

II- Đồ dùng:

- Giáo viên: Bảng bảng phụ ghi sẵn bài tập 2, 4

III- Hoạt động dạy - học:


	1. Kiểm tra bài cũ.

- So sánh các số sau:

     48...46             57....68           66..... 53         34....34

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài, nhận xét
 

	2. Giới thiệu bài.
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- HS đọc lại bài.

	3. Luyện tập.
	

	Bài 1:Bài yêu cầu gì?

- Gọi 1HS lên bảng viết.

- GV đọc cho HS viết các số.

- Nhận xét,cho HS đọc lại.
	- Viết số.

- 1 HS lên bảng. lớp viết bảng con.

- Cá nhân,lớp đọc.

	Kết Luận:Các số vừa viết đều là những số như thế nào?
	- Là các số có hai chữ số.

	Bài 2:Bài yêu cầu gì.

- GV hướng dẫn mẫu.

Số liền sau của 80 là 81.

- Gọi 2 HS lên làm bài.
	- Viết theo mẫu.

- HS làm bài, lớp làm vở.

	Kết Luận: Muốn biết được số liền sau của một số em làm thế nào ?
	- Em lấy số đó cộng thêm 1.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu 3 HS lên chữa bài.
	- HS tự nêu.

- 3 HS lên bảng, lớp làm vở.

	- Nhận xét, củng cố cách làm.
	34<50           47>45           55<66

78>69           81<82           44>33

	Kết Luận: GV cho HS nêu lại cách so sánh đã học.
	- HS tự nêu.

	Bài 4: Treo bảng phụ.

- Yêu cầu HS đọc.

- GV hướng dẫn. 87 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

- GV viết bảng. Vậy 87= 80+7
	- HS đọc bài.

- Gồm 8 chục và 7 đơn vị.

- HS đọc lại.

	- Gọi HS nối tiếp lên làm các phần còn lại.

- Nhận xét, củng cố cách làm.
	- HS làm và chữa bài, em khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

	Kết Luận: Các số có hai chữ số thì chữ số đứng trước chỉ hàng chục, chữ số đứng sau chỉ hàng đơn vị.
	- Chữ số đứng trước chỉ chục, chữ số đứng sau chỉ đơn vị.


IV. Củng cố - dặn dò.

- Củng cố lại bài học.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Các số từ 1 đến 100.

TIẾT 3,4:                                         TIẾNG VIỆT
      Vần /oao/, /oeo/.
                    Dạy theo sách thiết kế Tiếng Việt 1- CGD ( trang 262 -264 )

Buổi chiều
TIẾT 1                                              TIẾNG VIỆT  ( tăng)

Ôn lại vần /oao/,/oeo/

I. Mục tiêu.
- HS nhớ lại cách đọc, viết vần /oao/,/oeo/ đã học.

- Rốn kĩ năng đọc đỳng, nhanh.

- HS đọc to rõ ràng. Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng. 

- SGK, bảng con.

- Phấn, bút.

III. Hoạt động dạy, học.

	1.Ôn lại vần oao
- GV yêu cầu HS vẽ mô hình tiếng ngoao

- Gọi HS  đọc phân tích tiếng.

- Tiếng ngoao có âm ng ghép với vần nào?

- Vần oao có âm nào?

- Yêu cầu HS thêm âm đầu bằng các âm đã học?

- Gọi HS đọc từng tiếng tìm được?

- Yêu cầu đọc phân tích tiếng.

- Nhận xét, chỉnh sửa.

Ôn lại vần oeo
- GV yêu cầu HS vẽ mô hình tiếng ngoeo?

- Gọi HS  đọc phân tích tiếng.

- Tiếng ngoeo có âm ng ghép với vần nào?

- Vần oeo có âm nào?

- Yêu cầu HS thêm âm đầu bằng các âm đã học?

- Gọi HS đọc từng tiếng tìm được?

- Yêu cầu đọc phân tích tiếng.

- Vần oeo kết hợp được với mấy thanh?

- Nhận xét, chỉnh sửa.

2. Viết.

- GV cho HS viết bảng con các từ vừa học.

- ngoằn ngoèo, ngoao ngoao, ngoáo ộp, ngoèo ngoẹo,……… 

- Viết vở ô ly.

- GV đọc cho HS viết đoạn trong bài học

- Nhận xét, củng cố.

3. Đọc.

- Yêu cầu HS đọc trên bảng lớp, SGK.

- GV chỉ bất kì tiếng , từ trên bảng.

- Luyện đọc SGK .

- Thi đọc theo dãy.

- Theo dõi, giúp đỡ HS.

Bài tập.Vẽ mô hình cho cỏc tiếng khuya, ngoẹo, quăn, queo

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Nhận xét, chữa bài.

IV. Củng cố, dặn dò. 

- Bài học ôn lại vần gì?

- Nhận xét về giờ học. 
	- HS nhắc lại.

- HS vẽ mô hình

- Cá nhân, lớp đọc.

- Âm ng ghép vần oao

- Vần oao gồm 3 âm .âm đệm o, chính a và âm cuối o

- HS thay âm đã học vào mô hình.

- HS tìm tiếng…

- HS đọc, phân tích.

- HS nhắc lại.

- HS vẽ mô hình

- Cá nhân, lớp đọc.

- Âm ng ghép vần oeo

- Vần oeo có âm đệm o, âm chính a, âm cuối o

- HS thay âm đã học vào mô hình

Ngoéo, ngoẹo…

- HS đọc, phân tích.

- 6 thanh 

- HS luyện viết bảng.

- HS viết vở

- Cá nhân, lớp đọc.

- HS làm bài vào vở.chữa bài

- vần oao, oeo….

- HS lắng nghe.



TIẾT 2:                                            ĐẠO ĐỨC
Bài 12: Cảm ơn và xin lỗi ( tiếp)

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức : HS hiểu tại sao phải nói cảm ơn, xin lỗi.

2. Kỹ năng 
: HS biết nói cảm ơn, xin lỗi trong tình huống thích hợp.

3. Thái độ : HS có tình cảm yêu mến bạn biết nói cảm ơn, xin lỗi đúng chỗ.

II. Đồ dùng :

- Giáo viên : Bông hoa cảm ơn, xin lỗi.

- Học sinh : Vở bài tập đạo đức.

III. Hoạt động dạy - học chủ yếu :

1. Kiểm tra bài cũ.

- Cần nói lời cảm ơn xin lỗi vào khi nào?

- Nhận xét
	2. Giới thiệu bài.

- GV ghi đầu bài lên bảng.

3. Làm bài tập 3.

- GV đọc yêu cầu bài.

- Gọi đại diện nêu ý kiến của mình.

- Tình huống 1.Vì sao?

- Tình huống 2.
	- HS đọc lại.

- Thảo luận theo nhóm.

- HS lắng nghe.

- Đại diện trả lời.

Cách ứng xử c là phù hợp.

Cách ứng xử b là phù hợp.

	Kết Luận: Cách ứng xử c , b trong tình huống 1,2 là đúng.

4. Làm bài tập 5.

- GV phát cho mỗi tổ hai nhị hoa,có ghi từ cảm ơn, xin lỗi. Và các cánh hoa có ghi các tình huống khác nhau.

Kết Luận: GV nhận xét và nêu lại các tình huống cảm ơn và xin lỗi.

5. Làm bài tập 6.

- GV đọc yêu cầu.

- Gọi HS đọc các từ đã chọn.

- Yêu cầu HS đọc lại.
	- Hoạt động tổ.

- HS ghép các cánh hoa và nhị hoa lại 

với nhau theo tình huống.

- Theo dõi.

- Cá nhân.

- HS tự làm.

+ Nói cảm ơn khi được người khác 

quan tâm, giúp đỡ.

+ Nói xin lỗi khi làm phiền người khác.

- HS đọc nhiều lần.


 6 : Củng cố - dặn dò 

 - Đọc lại phần ghi nhớ

- Nhận xét giờ học

- Về nhà học lại bài, xem trước bài:  Chào hỏi và tạm biệt.


TIẾT 3:                                                      TOÁN  ( tăng)
So sánh các số có hai chữ số.

I. Mục tiêu.

- Giúp HS  củng cố kiến thức về cách đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số.

- Tự ôn và hoàn thành các phần bài còn lại.

- HS tích cực làm toán.

II.Đồ dùng dạy học.

III. Hoạt động day, học .

- Hướng dẫn HS làm toán.

	Bài 1: Khoanh vào câu trả lời đúng.

Cho các số 52, 89, 45, 90,

A. Số lớn nhất là 52

B. Số lớn nhất là 89

C. Số lớn nhất là 90.

Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé?

A. 23, 43, 12, 56, 78

B. 20, 40, 56, 75, 82

C. 34, 56, 23, 67,78

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Gọi HS lên bảng, nhận xét, củng cố cách làm.

Bài 2:Điền dấu <,>,=?

  25...40             36....78             23....54

  87...85             44....32             50....50

  45...45             21....19             69.... 51
	- HS chú ý.

Đáp án C

- Đáp án B

- HS làm bài vào vở.

- HS lên bảng, theo dõi, nhận xét, bổ sung.

	- Yêu cầu HS làm bảng.

- Nhận xét, gọi HS lên bảng chữa bài.

- GV củng cố lại các cách so sánh các số có hai chữ số.
Bài 3: Cho các số 1, 2, 0

- Lập các số có hai chữ số?

- GV hướng dẫn HS làm.

- Yêu cầu HS chữa bài, củng cố cách làm.

Bài 4: Có 13 chiếc ghế đỏ và 5 chiếc ghế xanh. Hỏi tất cả có bao nhiêu chiếc ghế?

- Bài toỏn cho biết, hỏi gỡ?

- Gọi HS lờn túm tắt và giải bài.

- Nhận xét, củng cố cách làm.
	- lớp làm bảng con.

- 3 HS lên bảng.lớp theo dõi,nhận xét.

- HS làm bài vào vở.

10, 11, 12, 21, 20, 22.

- HS lên tóm tắt và giải bài.

               Bài giải

Có tất cả số chiếc ghế là:

             13+5=18( chiếc ghế)

                   Đáp số: 18 chiếc ghế


IV. Củng cố dặn dò.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.

Thứ ba ngày 10 tháng 3 năm 2015
TIẾT 1                                                  THỂ DỤC
(GV chuyên dạy)


TIẾT 2,3                                             TIẾNG VIỆT     
 Vần /uau/,/uêu/,/uyu/

(Thiết kế Tiếng Việt lớp 1 CGD tập 2-tr264-266)

TIẾT 4:                                                   TOÁN
Bảng các số từ 1 đến 100

I. Mục tiêu: 

 - Giúp HS nhận biết 100 là số liền sau của 99

- Tự lập được bảng các số1đến 100.

 - HS yêu thích môn học.

II. Đồ dùng :

- Giáo viên : 

- Học sinh : Bộ đồ dùng toán 1.

III. Hoạt động dạy - học:

1. Kiểm tra bài cũ.

- So sánh các số sau?

  23....56        45....42       56....31

 78....63         72....85       90....94

- Gọi 3 HS lên bảng, nhận xét.

	2. Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu bài học, ghi đầu bài.

3.Giơí thiệu bước đầu về số 100.

Bài 1:- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1.

- Gọi HS lên bảng.

- Nhận xét, củng cố cách làm.

Kết luận. Muốn tìm số liền sau của một số ta làm thế nào?

Số liền sau của 99 là 100. 

Bài 2: Viết số còn thiếu vào ô trống trong các bảng số từ 1 đến 100.

- Hướng dẫn HS viết các số còn thiếu vào ô trống.

- Gọi từng HS lên điền từng dòng của bảng.

- Nhận xét, gọi HS đọc lại bảng.

- Có thể cho HS dựa vào bảng để biết số liền trước của một số có hai chữ số.

Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu bài.
	- HS đọc lại bài.

- Hoạt động cá nhân.

- HS đọc bài.

- HS lên bảng làm bài,lớp làm vở.

- Ta lấy số đó cộng thêm 1.

- HS nhắc lại.

- HS nối tiếp lên điền từng dòng của bảng.

- HS đọc lại bảng từ 1 đến 100.

- HS tự nêu.

- Trong bảng các số từ 1 đến 100.

	- Yêu cầu HS len bảng làm từng phần.

- Nhận xét, củng cố cách làm.
	A. Các số có một chữ số là                                             0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

B. Các số tròn chục là: 10,20,30,40,50,60,70,80,90

C. Số bé nhất có hai chữ số là:10

	IV. Củng cố - dặn dò.
	

	- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học lại bài, xem trước bài:Luyện tập.



Buổi chiều( Đ/c Nhàn dạy)


Thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2015
Buổi chiều

TIẾT 1




TOÁN ( tăng)
Ôn: So sánh các số có hai chữ số
I. Mục tiêu

HS củng cố về so sánh các số có hai chữ số.


HS luyện giải toán có lời văn

II.Đồ dùng dạy học


Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học
	1Giới thiệu bài: 

2. Các hoạt động:

1. Kiểm tra

- Điền dấu <, >, =

35 … 53
       66 … 64
78 … 68

- Gọi 3 HS lên bảng làm - giáo viên theo dõi nhận xét

2. Luyện tập
Bài 1: Điền dấu: <, >, = vào ô trống

40 … 27

45 … 54

95 … 95

79 … 71

69 … 49

37 … 47

- GV tổ chức cho HS làm bài và chữa bài

- Gv nhận xét, chốt lại cách so sánh

Bài 2: Xếp các số: 33,32, 54, 45, 77 theo thứ tự

- Từ bé đến lớn


- Từ lớn đến bé  
- gọi HS nêu cách làm: Số bé nhất là số nào? Số lớn nhất là số nào?

Bài 3: Hoa có 30 bông hoa, Lan có 1 chục bông hoa. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu bông hoa?

GV hướng dẫn tìm hiểu bài và làm bài vào vở.

- 1 HS lên bảng tóm tắt , 1 HS giải bài toán ở bảng phụ

Bài 4: Tùng có 18 quả bóng, An cho Tùng thêm 3 quả bóng. Hỏi Tùng có tất cả bao nhiêu quả bóng?
- GV yêu cầu HS chốt cách làm.
3. Củng cố, dặn dò
- Nêu cách so sánh số có hai chữ số

- GV nhận xét chung giờ học.                          
	- HS làm bảng, dưới lớp làm bảng con

- HS làm bài

- 3HS chữa bài

- HS nêu yêu cầu

- HS tự làm vào vở; GV gọi 2 HS làm bảng lớp : + 32, 33, 45, 54, 77

+ 77, 54, 45, 33, 32

-  HS đọc đề , toám tắt và làm bài

- 1HS chữa bài


Bài giải

Đổi 1 chục bông hoa = 10 bông hoa

Cả hai bạn có tất cả số bông hoa là:

30 + 10 = 40 ( bông hoa )

Đáp số: 40 bông hoa

- HS đọc đề, phân tích đề bài.
- HS tự giải vào vở

- Lớp nhận xét- chữa bài: Đáp số : 21 quả bóng



TIẾT 2:                                             THỦ CÔNG
Cắt, dán hàng rào đơn giản (tiết 1)

A. Mục tiêu
  1. Kiến thức: Biết cách kẻ, cắt các nan giấy .

  2. Kĩ năng: Học sinh cắt đư​ợc các nan giấy tương đối đều nhau, đường cắt tương đối thẳng và dán được các nan  giấy thành hàng rào đơn giản. Hàng rào có thể chưa cân đối.

 * HS khá, giỏi có thể kẻ, cắt các nan giấy đều nhau, dán thành hàng rào ngay ngắn, cân đối. Có thể kết hợp vẽ trang trí hàng rào.

  3. Thái độ: Yêu thích cắt dán thủ công, giữ vệ sinh sau khi thực hành.

B. Đồ dùng:

  - Giáo viên: Hàng rào mẫu, giấy màu, kéo, hồ dán.

  - Học sinh: Giấy màu, hồ dán, th​ước bút chì, kéo.

C. Hoạt động dạy - học chủ yếu:


	  I. Kiểm tra 
  - GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS .

	  II. Bài mới
   1. Giới thiệu bài

   2. Giảng bài

	  a, Cho HS quan sát các nan giấy và hàng rào, hỏi:

  - Hàng rào được làm như thế nào? 

  - Các nan giấy như thế nào với nhau ?

  - Số nan đứng là bao nhiêu ?

  - Số nan ngang là bao nhiêu ?

  - Khoảng cách giữa các nan đứng, nan ngang?
	- HS quan sát, nhận xét

- ... được dán bằng các nan giấy 

- Các nan giấy được cắt đều nhau.

-  ... là 4 nan

- ... là 2 nan

- Các nan ngang cách nhau 2 ô, các nan đứng cách nhau 1 ô.

	  b, Hư​ớng dẫn thực hành 
	

	  - Hư​ớng dẫn cách và kẻ, cắt 4 nan đứng dài 6 ô, rộng 1 ô.

  - H​ướng dẫn cách kẻ và cắt 2 nan ngang dài 9 ô, rộng 1ô.
	- Theo dõi GV làm từng bước.

	  c, Học sinh thực hành 

  - Cho HS kẻ và cắt các nan giấy theo các bư​ớc: 

  + Kẻ các nan ngang, nan đứng

  + Cắt rời các nan.

  -  GV theo dõi, giúp đỡ HS . Lưu ý mép cắt phải thẳng, phẳng
	- HS thực hành kẻ và cắt các nan từng bước  theo yêu cầu.



3. Củng cố, dặn dò 

 - Nhận xét giờ học.

  - Chuẩn bị giờ sau: Kéo, thư​ớc kẻ, bút chì, giấy màu.

TIẾT 3:                                  LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP
                               LUYỆN VIẾT: chữ hoa V(kiểu 2)

                                    oao, oeo, ngoao, ngoẹo đầu
I. Mục tiêu: Giúp HS:
  - Nắm được cách viết và viết đúng, đẹp các chữ hoa V( kiểu 2) và các chữ : oao, oeo, ngoao, ngoẹo đầu.

  - Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp cho HS.

  - HS viết đúng kĩ thuật, trình bày đẹp.

II. Đồ dùng: Bảng phụ viết sẵn chữ mẫu. 
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu
  1. Bài cũ:

   - Cho HS viết bảng con theo 3 dãy: khuỳnh tay,  luýnh quýnh, chuếnh choáng.
   - GV nhận xét.

  2. Bài mới

	  a. Giới thiệu bài
	

	  b. Luyện viết. 

* Hướng dẫn viết bảng con

	

	+ Hướng dẫn viết chữ hoa V(kiểu 2)
- GV đưa chữ mẫu hoa V (kiểu 2)
- Chữ hoa V(kiểu 2) cao mấy li? Gồm mấy nét, là những nét nào?

- GV hướng dẫn cho HS cách viết từng nét.

- GV viết mẫu cho HS chữ V hoa( kiểu 2)  cỡ nhỏ trên bảng lớp, kết hợp nhắc lại cách viết.

- Yêu cầu HS nhắc lại quy trình viết.
- Cho HS viết bảng con.

- GV nhận xét chỉnh sửa.
	- HS quan sát mẫu chữ.

- Chữ V( kiểu 2) hoa cao 2 li rưỡi .Gồm 2 nét: nét móc hai đầu và nét thắt.

- Điểm đặt bút nằm ở giao điểm ĐKN 3 và ĐKD 2.....

+ HS quan sát.
- HS theo dõi.

- HS tập viết trên bảng con.

	+ Hướng dẫn chữ ghi vần oao

- Cho HS quan sát chữ mẫu.

- Vần oao được ghép bởi mây con chữ? Là những con chữ nào? Cao mấy li?  điểm nối giữa các chữ với nhau?
- GV viết mẫu, vừa viết vừa nói quy trình.

 + Hướng dẫn chữ ghi vần oeo

- Cho HS quan sát chữ mẫu.

- Cho HS phân tích vần oeo và nhận xét độ cao, độ rộng của các chữ điểm nối từ o sang e , từ e sang o.
- GV viết mẫu, vừa viết vừa nói quy trình.
	- Vần oao viết bởi 3 chữ o , a và o. Độ cao của các chữ đều là 1 ô li…..
- HS quan sát cách viết, nối các con chữ.

- HS viết bảng con.
- Vần oeo viết bởi 3 chữ o, e, o các chữ đều có độ cao 1 li ...


	- GV nhận xét, chỉnh sửa.

- Lưu ý đưa bút liền mạch.

+ Hướng dẫn viết chữ ngoao

- Cho HS quan sát chữ mẫu.

- Cho HS phân tích chữ ngoao và nhận xét độ cao, độ rộng của các chữ điểm nối.

+ Hướng dẫn viết từ : ngoẹo đầu

- Cho HS quan sát chữ mẫu.

- Từ ngoẹo đầu có mấy chữ ? Nêu độ cao các chữ trong từ? Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu?
- GV viết mẫu.

- Cho HS viết bảng con.

- Nhận xét, chỉnh sửa kết hợp giải thích từ.

- Lưu ý nét nối và đưa bút liền mạch.
	- HS viết bảng con.

- Chữ ngoao viết bởi  chữ ng và vần oao...
- Từ ngoẹo đầu có hai chữ : chữ ngoẹo 

  viết trước chữ đầu viết sau. Khoảng cách giữa hai chữ là một con chữ o.
- HS nêu lại.

- HS viết bảng con.



	* Giải lao.
* Hướng dẫn viết vở

- Yêu cầu HS mở vở Em tập viết tập 2 phần

luyện tập bài vần oao, oeo  nêu nội dung bài viết.

- HS viết bài vào vở.
	- HS nêu.

- HS viết bài vào vở.

	- Nhắc nhở HS trình bày, tư thế ngồi và theo dõi HS viết.

- GV quan tâm tới HS.
	- HS viết vào vở. 

	- GV nhận xét  một số bài.


  3. Củng cố, dặn dò.

- Đọc lại các chữ vừa viết.

- GV nhận xét tiết học.

- Tuyên dương HS viết nhanh, đẹp.
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Buổi chiều
 TIẾT 1:                              LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP            
                                 LUYỆN VIẾT: chữ hoa x (kiểu 2)

uau, uêu, uyu, quàu quạu, quều quào, khúc khuỷu
I. Mục tiêu: Giúp HS:
  - Nắm được cách viết và viết đúng, đẹp các chữ hoa X( kiểu 2) và các chữ: uau, uêu, uyu, quàu quạu, quều quào, khúc khuỷu.

  - Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp cho HS.

  - Viết đúng kĩ thuật, trình bày đẹp.

II. Đồ dùng
  Bảng phụ viết sẵn chữ mẫu. 

III. Hoạt động dạy - học chủ yếu
  1. Bài cũ:

   - Cho  HS viết bảng con theo 3 dãy: ngoằn ngoèo, nghỉ hưu, nấu rượu
   - GV nhận xét.

  2. Bài mới

	  a. Giới thiệu bài
	

	  b. Luyện viết. 

* Hướng dẫn viết bảng con

	

	+ Hướng dẫn viết chữ hoa X( kiểu 2) 

- GV đưa chữ mẫu .

- Chữ hoa X(kiểu 2) gồm mấy nét? Là những nét nào? Cao mấy li?

- Chỉ dẫn cho HS cách viết từng nét, điểm đặt bút, điểm chuyển hướng, điểm kết thúc.

- GV viết mẫu cho HS chữ X hoa cỡ nhỏ trên bảng lớp, kết hợp nhắc lại cách viết.

- HS viết bảng con.

- GV nhận xét chỉnh sửa.
	- HS quan sát mẫu chữ.

- Chữ hoa X gồm 1nét là kết hợp của 3 nét cơ bản: 2 nét móc hai đầu và 1 nét xiên.

- HS theo dõi.

- HS tập viết trên bảng con.

	+ Hướng dẫn chữ ghi vần uau

- Cho HS quan sát chữ mẫu.

- Cho HS phân tích vần uau và nhận xét độ cao, độ rộng của các chữ điểm nối từ u sang a.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nói quy trình.

- GV nhận xét, chỉnh sửa.

- Vần uêu, uyu GV hướng dẫn tương tự.
	- Vần uau viết bởi 2 con chữ u và con chữ a. Độ cao của các chữ đều là 1 li ...

- HS viết bảng con.



	- GV nhận xét, chỉnh sửa.

- Lưu ý đưa bút liền mạch.

+ Hướng dẫn viết từ : quàu quạu

- Cho HS quan sát chữ mẫu

- Từ quàu quạu có mấy chữ ? Nêu độ cao các chữ trong từ? Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu?
- GV viết mẫu.

- Nhận xét, chỉnh sửa kết hợp giải thích từ.

+ Hướng dẫn từ quều quào, khúc khuỷu. 

 - GV hướng dẫn tương tự.

- Lưu ý nét nối và đưa bút liền mạch.
	- HS viết bảng con.

- Từ quàu quạu có hai chữ : chữ quàu viết trước chữ quạu viết sau khoảng cách giữa hai chữ là một ô li.
- HS nêu lại.



	 * Giải lao.
*  Hướng dẫn viết vở

- Yêu cầu HS mở vở Em tập viết tập 2 phần

luyện tập bài vần uau, uêu, uyu nêu nội dung bài viết.
	- HS nêu.

	- Nhắc nhở HS trình bày, tư thế ngồi và theo dõi HS viết.

- GV quan tâm tới HS.
	- HS viết vào vở. 

	- GV nhận xét  một số bài.


  3. Củng cố, dặn dò.

- Đọc lại các chữ vừa viết.

- GV nhận xét tiết học.

- Tuyên dương HS viết nhanh, đẹp.


TIẾT 2                                                  TIẾNG VIỆT ( tăng)

Ôn lại vần /uau/,/uêu/,/uyu/

I. Mục tiêu.
- HS nhớ lại cách đọc, viết vần /uau/,/uêu/,/uyu/ đã học.

- Rốn kĩ năng đọc đúng, nhanh.

- HS đọc to rõ ràng. Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng. 

- SGK, bảng con.

- Phấn, bút.

III. Hoạt động dạy, học.

	1.Ôn lại vần uau
- GV yêu cầu HS vẽ mô hình tiếng quàu

- Gọi HS  đọc phân tích tiếng.

- Tiếng quàu có âm q ghép với vần nào?

- Vần uau có âm nào?

- Vần uau chỉ dựng trong một vài tiếng nào?

- Gọi HS đọc từng tiếng tìm được?

- Yêu cầu đọc phân tích tiếng.

- Nhận xét, chỉnh sửa.

Ôn lại vần uêu
- GV yêu cầu HS vẽ mô hình tiếng nguờu

- Gọi HS  đọc phân tích tiếng.

- Tiếng nguêu có âm ng ghép với vần nào?

- Vần uêu có âm nào?

- Yêu cầu HS thêm âm đầu bằng các âm đã học?

- Gọi HS đọc từng tiếng tìm được?

- Yêu cầu đọc phân tích tiếng.

- Nhận xét, chỉnh sửa.

Vần uyu (tương tự)
2. Viết.

- GV cho HS viết bảng con các từ vừa học.

- khúc khuỷu, quàu quạu, quều quào, ……… 

- Viết vở ô ly.

- GV đọc cho HS viết đoạn trong bài học

- Nhận xét, củng cố.

3. Đọc.

- Yêu cầu HS đọc trên bảng lớp, SGK.

- GV chỉ bất kì tiếng , từ trên bảng.

- Luyện đọc SGK .

- Thi đọc theo dãy.

- Theo dõi, giúp đỡ HS.

Bài tập.

- Tìm 2 từ có chứa vần uêu?

- Đặt một câu có chứa vần uêu?

- Vẽ mô hình các tiếng khẳng khiu, khúc khuỷu.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Nhận xét, chữa bài.

IV. Củng cố, dặn dò. 

- Bài học ôn lại vần gì?

- Nhận xét về giờ học. 
	- HS nhắc lại.

- HS vẽ mô hình

- Cá nhân, lớp đọc.

- Âm q ghép vần uau

- Vần uau có âm đệm u, âm chính a, âm cuối u

- quau, quàu, quạu

- HS đọc, phân tích.

- HS nhắc lại.

- HS vẽ mô hình

- Cá nhân, lớp đọc.

- Âm ng ghép vần uêu

- Vần uêu có âm đệm u, âm chính ờ, âm cuối u

- HS thay âm đã học vào mô hình.

- quều, nguều, quệu …

- HS đọc, phân tích.

- HS luyện viết bảng.

- HS viết vở

- Cá nhân, lớp đọc.

- HS làm bài vào vở.chữa bài

- nguêu ngoao, quều quào,

- con mèo kêu nguêu ngoao.

- vần uêu, uyu, uau….

- HS lắng nghe.



TIẾT 3:


    HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ
Giáo dục về an toàn giao thông
I-Mục tiêu: 

- Giúp HS hiểu thế nào là an toàn giao thông và thực hiện tốt an toàn giao thông là trách nhiệm chung của mọi người, đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác.

- HS có ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông tốt.

I-Đồ dùng: 

III-Hoạt động dạy và học:

	        1- GV nêu yêu cầu giờ học.

        2-Bài mới:

a, Giới thiệu bài:

b, Tìm hiểu bài:

- Khi đi học, em được ai đưa đến trường?

- Khi đó em đi bên phần đường nào? Tại sao?

- Mọi người có đi như em không?

- Khi sang đường, em cần phải làm gì?

- ở nông thôn, khi đi bộ, em đi bên phần đường nào?

- ở thành phố, khi đi bộ, cần đi phần đường nào? Theo sự chỉ dẫn của ai?

-  Ngồi trên xe đạp, xe máy khi tham gia giao thông em cần phảI làm gì?

- Thực hiện tốt an toàn giao thông sẽ đem lại điều gì?
- GV có thể gợi ý, hướng dẫn.
	- bố, me, ông, bà

- đi bên phải

- có

- xin đường…

- bên phải…

- Đi trên vỉa hè.

- Ngồi ngay ngắn và bám chặt tay vào người lớn, đàu đội mũ bảo hiểm.

- Sẽ không bị tai nạn.

-Đại diện nhóm lên trình bày.

-Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

-Lớp tuyên dương bạn thực hiện tốt an toàn giao thông.


3-Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét giờ học, nhắc nhở HS thực hiện tốt luật an toàn giao thông.

- Nhắc nhở HS thực hiện tốt điều đã học.
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TIẾT 1,2                                                 TIẾNG VIỆT
Ôn tập và KT giữa HK2

(Thiết kế Tiếng Việt lớp 1 CGD tập 2- Tr 270- tr 272)

TIẾT 3.                                                 TOÁN 

                                        Luyện tập chung (T147)

I- Mục tiêu:

- Củng cố kiến thức về cách đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số.

- Kĩ năng giải  toán có lời văn.

- Ham mê học toán.

II- Đồ dùng:

- Giáo viên: Bảng phụ có ghi bài tập số 3

III- Hoạt động dạy - học:
	1. Kiểm tra bài cũ.
	

	-Viết các số từ 30 đến 50?

- Viết các số từ 60 đến 80?

- Nhận xét.
	- 2 HS lên bảng, lớp theo dõi, nhận xét.

	2. Giới thiệu bài.
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- HS đọc bài.

	3.Luyện tập.
	

	Bài 1:Bài yêu cầu gì?

- Gọi 2 HS lên bảng.
	- Viết các số.
- 2 HS lên bảng, lớp làm vở.

	Kết luận: Muốn viết số đúng em làm thế nào ?
	- Em đọc theo thứ  rồi viết.

	Bài 2: Gọi HS đọc bài.

- Gọi HS lên bảng.
	- Đọc các số sau?

- HS lên bảng.

	Kết Luận:GV lưư ý cách đọc 41 và 35?
	- HS  chú ý.

	Bài 3: <,>,=?
	- HS theo dõi.

	- Gọi 3 HS lên bảng.

- Nhận xét, củng cố cách làm.

Kết Luận: nêu lại cách  so sánh khi hai số có hàng chục giống nhau.
	- 3 HS lên bảng, lớp theo dõi, nhận xét.

72<76           85>65
15>10+4

85>81
42<76
16=10+6

	Bài 4: Gọi HS đọc bài toán.
	- HS đọc.

	- Bài cho biết gì, bài yêu cầu gì?
	- HS  tự nêu.

	- GV nhận xét, củng cố cách làm.
	

	Bài 5: Gọi HS nêu yêu cầu.

- Gọi HS nêu miệng.
	- Viết số lớn nhất có hai chữ số.

- Số 99.

	Kết Luận.Sau số 99 là số nào ? Có mấy chữ số ?
	- Là 100


 IV. Củng cố - dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Giải toán có văn.


TIẾT 4:                                                 SINH HOẠT SAO    
I. Mục tiêu.

- HS nhận ra được những ưu điểm, nhược điểm của tuần 26.

- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

- Nêu ph​ương hướng nhiệm vụ của tuần 27.

II. Hoạt động trên lớp .

1. Giới thiệu nội dung, yêu cầu tiết sinh hoạt.

2. Kiểm điểm hoạt động học tập sinh hoạt lớp trong tuần.

- GV hướng dẫn  HS các tổ tự kiểm điểm về các mặt hoạt động.

- Nhận xét đánh giá chung từng tổ.- Tổ chức hát văn nghệ.

	               Ưu điểm 

................................................................

................................................................

...............................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................
	               Nhược điểm 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................


3. Nhiệm vụ tuần tới.

- Truy bài đầu giờ và các hoạt động ngoài giờ cho tốt.

- Giữ gìn tốt các nội quy của lớp học.

- Học bài và làm bài cho chu đáo.

- Chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 26-3.

- Tập văn nghệ.


Buổi chiều:Đ/C Nhàn dạy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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